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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
(kèm theo Quyết định số: 371/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 13  tháng 3 năm 2014)
	STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Phương Thảo
	10533
	
	x
	17/10/1986
	TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	2. 
	Hà Nội
	Trần Linh Trang
	10534
	
	x
	14/01/1988
	Số 16 ngõ 575 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Hà Nội
	Vũ Văn Vinh
	10535
	x
	
	27/10/1984
	Căn hộ 325 nhà A3, tập thể Cơ Khí Hà Nội, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Hà Nội
	Trần Văn Nhất
	10536
	x
	
	12/8/1964
	Căn hộ 5.7 Chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Hà Nội
	Trần Thị Thanh Bình
	10537
	
	x
	29/10/1979
	Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Hà Nội
	Đoàn Thị Nụ
	10538
	
	x
	18/5/1984
	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Hà Nội
	Lê Thị Hồng Vịnh
	10539
	
	x
	06/7/1988
	Thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Đức Hiên
	10540
	
	x
	29/9/1972
	Số nhà 40/25 phố Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Hà Nội
	Phan Mậu Thìn
	10541
	x
	
	02/5/1988
	Khu hành chính 7, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Hà Nội
	Trương Bích Huệ
	10542
	
	x
	23/01/1976
	Số 19, ngách 210/23 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Tân Hương
	10543
	
	x
	14/9/1983
	P310-A10 tập thể Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	12. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Thông
	10544
	
	x
	08/12/1967
	Số 21 ngõ 14 phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	13. 
	Hà Nội
	Đinh Hoàng Anh
	10545
	
	x
	18/5/1974
	301A-C10 tập thể Nam Thành Công, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	14. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Lan Anh
	10546
	
	x
	01/06/1982
	P311 nhà 5T1 tập thể Khí tượng Thủy Văn, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	15. 
	Hà Nội
	Hà Thị Thủy
	10547
	
	x
	16/10/1985
	Thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	16. 
	Hà Nội
	Lê Phương Lan
	10548
	
	x
	15/8/1974
	Số 58 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	17. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	10549
	x
	
	25/01/1989
	Số 106 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	18. 
	Hà Nội
	Lê Văn Tú
	10550
	x
	
	07/5/1980
	P8 A14, số 198 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nối.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	19. 
	Hà Nội
	Trịnh Thu Thủy
	10551
	
	x
	30/7/1987
	Liễn Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	20. 
	Hà Nội
	Bùi Thị Mai
	10552
	
	x
	18/10/1988
	Xóm 10, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	21. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Toàn
	10553
	
	x
	24/10/1980
	5B, ngõ 10 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	22. 
	Hà Nội
	Nguyễn Yên Giang
	10554
	x
	
	26/01/1976
	Xóm 2 Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	23. 
	Hà Nội
	Trần Thị Mai Thu
	10555
	
	x
	23/01/1986
	20A ngõ 154/7, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	24. 
	Đắk Lắk
	Lê Hoàng Long
	10556
	x
	
	15/10/1969 
	Số 62, thôn Hòa Nam 2, xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	25. 
	Đắk Lắk
	Nguyễn Ngọc Bảo Chi
	10557
	
	x
	13/02/1972
	Số 66 Amasa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	26. 
	Gia Lai
	Lý Thị Phương Lâm
	10558
	
	x
	06/3/1981
	Số 793/39/8/17 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	27. 
	Long An
	Võ Thành Tài
	10559
	x
	
	19/6/1953
	Số 99 Nguyễn Minh Đường, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	28. 
	An Giang
	Võ Văn Mão
	10560
	x
	
	7/12/1953
	Phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là kiểm sát viên trung cấp.

	29. 
	Long An
	Nguyễn Hòa Bình
	10561
	x
	
	30/7/1953
	Số 116 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán.

	30. 
	Lâm Đồng
	Thái Thị Hoa
	10562
	
	x
	12/01/1958
	Số 5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán.

	31. 
	Hà Nội
	Nguyễn Bá Sơn
	10563
	x
	
	20/10/1950
	Số 19 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật.

	32. 
	Hà Nội
	Phạm Sỹ Chung
	10564
	x
	
	01/12/1953
	Số 51 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật.

	33. 
	Bình Định
	Lê Quang Minh
	10565
	x
	
	20/12/1952
	Thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Đã là thẩm phán. 

	34. 
	Tiền Giang
	Bùi Văn Thành
	10566
	x
	
	01/01/1954
	Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật. 
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